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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN                                   Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 07/2019/HS-ST 

Ngày: 26/02/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Dũng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và ông Lê Đức 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hàm Tân. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân tham gia phiên tòa: Ông 

Nông Ngọc Tuất - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2019/TLST-HS ngày 21/01/2019 đối với 

bị cáo; 

Trần Văn H, sinh năm 1965 tại Đồng Nai, Nơi cư trú: Số 132/172 đường A, 

phường Q, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 03/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần 

Văn C (chết) và bà Lê Thị T (chết); có vợ là Nguyễn Thị Ngọc D (đã ly hôn); sống chung 

như vợ chồng với Đào Thị Bích L và có 01 con; tiền sự, tiền án: Không; Nhân thân: Tại bản 

án số 06/1991/HSST ngày 17/01/1991 bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp xử phạt 42 tháng tù 

về  “Trộm cắp tài sản” và tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Bị cáo bị bắt ngày 08/12/2018 hiện 

đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân, có mặt tại tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trần Văn H là bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27 và Quyết định khởi tố bị can 

số 38 cùng ngày 03/7/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân. Ngày 16/9/2018 

H bị tăng huyết áp nên được trích xuất (Lệnh trích xuất số 17 ngày 16/9/2018) đến trung 

tâm y tế huyện Hàm Tân (thuộc khu phố 3, Tân Nghĩa, Hàm Tân) để khám, điều trị bệnh. 

Tại Trung tâm y tế, Trần Văn H được bố trí nằm tại phòng số 10, khoa nội có cán bộ, chiến 

sĩ canh gác bảo vệ theo quy định. Khoảng 06 giờ sáng ngày 20/9/2018, H ngủ dậy xin đi vệ 

sinh, lúc này cán bộ Trần Nam Tiến mở khóa còng tay và dẫn H đi, khi trở về phòng H xin 

không khóa còng tay vì tay bị sưng đau thì Tiến đồng ý và đề nghị H nằm tại giường bệnh. 
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Đến 06 giờ 20 phút cùng ngày lợi dụng lúc cán bộ canh gác sơ hở, H bỏ trốn ra cổng Trung 

tâm y tế huyện Hàm Tân và xin đi nhờ xe một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) 

ra QL1A, rồi H tiếp tục xin đi nhờ xe ô tô tải vào đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Tại đây, H 

xin tiền người dân tiếp tục đón xe Buýt vào thành phố Hồ Chí Minh để lẩn trốn. Đến 

khoảng 21 giờ ngày 08/12/2018, Trần Văn H bị bắt giữ theo Lệnh truy nã số 06 của Cơ 

quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng 

của VKS đã truy tố và thống nhất với các điều khoản mà VKS viện dẫn trong cáo trạng. 

Tại bản cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 16/01/2019 của VKSND huyện Hàm Tân đã 

truy tố bị cáo Trần Văn H về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1 Điều 386 BLHS; 

Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố luận tội và tranh luận đã phân tích 

hành vi phạm tội của bị cáo qua đó VKS giữ nguyên quyết định truy tố.  

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Bị cáo có nhân thân xấu, đã 

bị xử phạt 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” mà còn vi 

phạm; bị cáo đã thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên đề nghị HĐXX: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xử phạt bị 

cáo Trần Văn H từ 09 đến 12 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan công an huyện Hàm Tân, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có người nào có ý kiến, hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Trần Văn H là bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm 

Tân, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, khoảng 06 giờ 20 phút ngày 20/9/2018, 

H được trích xuất đến trung tâm y tế huyện Hàm Tân (thuộc khu phố 3, Tân Nghĩa, Hàm 

Tân) để điều trị bệnh, lợi dụng sơ hở của cán bộ Nhà tạm giữ, H đã bỏ trốn nhằm thoát khỏi 

sự quản lý của Nhà tạm giữ Công an huyện Hàm Tân. Hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trốn khỏi nơi giam” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 386 BLHS. 

[3] Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân căn cứ vào hành vi bỏ trốn khỏi 

sự quản lý của cán bộ quản lý của Trần Văn H khi đang bị tạm giam để truy tố bị cáo Trần 
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Văn H về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1 điều 386 BLHS là đúng người, đúng tội 

nên HĐXX chấp nhận. 

 [4] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xâm hại đến sự đúng 

đắn của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực tạm giam, tạm giữ đối với bị can, bị cáo. Hành vi 

đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động giam, giữ tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện Hàm Tân. Ngoài ra bản thân bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xét xử 

về trộm cắp tài sản và tội trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng vẫn vi phạm, bị cáo đã bỏ trốn và bị 

bắt theo lện truy nã. Điều đó chứng tỏ bị cáo là đối tượng xem thường kỷ cương, pháp luật. 

Vì vậy HĐXX cần xử lý thật nghiêm để góp phần răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thật thà khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s 

khoản 1 điều 51 BLHS nên HĐXX sẽ xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

 [6] Về án phí, bị cáo phải nộp án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 điều 386, điểm s khoản 1 điều 51, khoản 1 Điều 56 BLHS. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn H phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 09 (Chín) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 18 (mười tám) 

tháng tù của bản án số 01/2019/HSST ngày 08/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Tân buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời gian thụ 

hình được tính từ ngày bắt bị cáo, ngày 08/12/2018. Được khấu trừ thời hạn tạm giam từ 

ngày 25/6/2018 đến ngày 20/9/2018. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 BLTTHS, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH 

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST. 

Án xử công khai, báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

* Nơi nhận:                                                                                
-VKSND tỉnh;                                                                        

- VKSND, CA huyện Hàm Tân; 

- Cơ quan THAHS tỉnh Bình Thuận 

- Nhà tạm giữ CA huyện Hàm Tân                                     

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ;                                                                  

- Chi cục THADS Hàm Tân; 

- UBND địa pH bị cáo cư trú. 

                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                        Nguyễn Anh Dũng                      

 


